Đại số 8: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Trong thực tế, nhiều đại lượng biến đổi phụ thuộc lẫn nhau. Nếu kí hiệu một trong các đại lượng ấy là x thì các đại lượng khác có thể được biểu diễn dưới dạng một biểu thức của biến x.
Ví dụ :  Gọi x ( km/h ) là vận tốc của một ô tô. 
+ Khi đó quãng đường ô tô đi được trong 5h được biểu diễn như thế nào? 	(S = 5x)

+ Nếu ô tô đi được quãng đường S = 100 km thì thời gian biểu diễn như thế nào?	(t = )
Xét ví dụ 1: Bài toán cổ
		Vừa gà vừa chó
		Bó lại cho tròn
		Ba mươi sáu con
		Một trăm chân chẵn
Hỏi có bao nhiêu con gà, con chó?
Gợi ý: Bây giờ, nếu gọi x là số gà thì x cần phải có điều kiện gì?
Khi đó số chó được biểu diễn như thế nào?
Gà có 2 chân, chó có 4 chân. Vậy số chân gà, số chân chó được biểu diễn như thế nào?
Theo đề bài ta có tổng số chân gà và chó là 100. Ta có thể biểu diễn như thế nào?
Bài giải
Gọi x là số con gà cần tìm ( con, x nguyên dương,  x< 36)
 Vậy số chó là 36 – x (con)
Số chân gà: 2x            (Chân)
Số chân chó: 4(36 – x )  (Chân)
Theo đề bài ta có PT
2x + 4( 36 – x ) = 100


(nhận)

Vậy số con gà là 22 con
Số chó là: 36 – 22 = 14 ( con )
Xét ví dụ 2:
Khu vườn hình chữ nhật có chu vi 82m. Chiều dài hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích khu vườn.
Gợi ý: 
Tính nửa chu vi hình chữ nhật ?
Gọi x là chiều dài hình chữ nhật ta cần điều kiện gì?
Khi đó chiều rộng hình chữ nhật biểu diễn như thế nào?
Từ đó ta có PT nào? 
Lưu ý: chiều dài hcn + chiều rộng hcn = nửa chu vi hcn
Bài giải
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 82 : 2 = 41 (m)
Gọi chiều dài hình chữ nhật là x  (m, 0 < x < 41)
Chiều rộng hình chữ nhật là x -11 (m) 
Vậy ta có PT: x + (x - 11) = 41
<=> x + x = 41 + 11
<=> 2x = 52
<=> x = 26 (nhận)
Vậy chiều dài hình chữ nhật là 26 m
Chiều rộng hình chữ nhật là 26 -11 = 15 m
Diện tích hcn là: 26.15 = 390m2
Xét ví dụ 3
 Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 15km/h và sau đó quay trở về từ B đến A với vận tốc 12km/h. Thời gian người đó cả đi lẫn về mất 4 giờ 30 phút. Tính chiều dài quãng đường AB?
Gợi ý
Nếu gọi chiều dài quãng đường là x thì ta cần điều kiện gì?
Thời gian người đó đi từ A đến B biểu diễn như thế nào?
Thời gian người đó quay trở về từ B đến A biểu diễn như thế nào?
Thời gian người đó cả đi lẫn về mất 4 giờ 30 phút, ta có thể biểu diễn như thế nào?
Bài giải
Gọi chiều dài quãng đường là x (km, x>0)
Thời gian người đó đi từ A đến B là  (giờ)
Thời gian người đó đi từ B đến A là  (giờ)
Thời gian người đó cả đi lẫn về mất 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ nên ta có PT:

 +  = 4,5
	
<=> 4x + 5x = 4,5 . 60
<=> 9x = 270
<=> x = 30(nhận)
Vậy chiều dài quãng đường AB là 30 km
Bài tập tương tự
1) Khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4m và chu vi bằng 40 m. Tính diện tích khu vườn đó
2) Một xe oto đi từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 50km/h và sau đó quay trở về từ B đến A với vận tốc nhỏ hơn lúc đi 10km/h. Thời gian cả đi lẫn về mất 5 giờ 24 phút. Tính quãng đường AB?
3) [bookmark: _GoBack]Tổng của hai chồng sách là 90 quyển. Nếu chuyển từ chồng thứ hai sang chồng thứ nhất 10 quyển thì số sách ở chồng thứ nhất sẽ gấp đôi chồng thứ hai. Tìm số sách ở mỗi chồng lúc ban đầu
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